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QUY ĐỊNH 

VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 725/QĐ-ĐHTM ngày 17 tháng 6 năm 2019  của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)  

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tƣợng áp dụng 

Văn bản này quy định tổ chức, hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) của 

Trường Đại học Thương mại gồm: Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của đơn vị đầu mối thực hiện hoạt động ĐBCL; đánh giá chất lượng và 

kiểm định chất lượng; xây dựng cơ sở dữ liệu ĐBCL; điều kiện thực hiện hoạt động 

ĐBCL. 

Văn bản này áp dụng đối với các phòng chức năng, khoa, bộ môn, viện, 

trung tâm trực thuộc Trường Đại học Thương mại (sau đây gọi chung là đơn vị). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chất lượng giáo dục: Là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của cơ sở giáo dục; 

đáp ứng các yêu cầu của Luật giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

giáo dục và Luật giáo dục đại học; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước; 

 2. Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD): Là sự cam kết thực hiện tiêu 

chuẩn, tiêu chí và quy trình quản lý chất lượng để thực hiện được mục tiêu chất lượng 

của cơ sở giáo dục; 

3. Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục: Là hoạt động của hệ thống 

ĐBCLGD để hiện thực hoá các nội dung ĐBCL của cơ sở giáo dục; 

4. Quy trình đảm bảo chất lượng: Là các thủ tục và trình tự triển khai các 

hoạt động ĐBCL; 

5. Đánh giá chất lượng: Là việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những nhận 

định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các hoạt động của cơ sở giáo dục; 

6. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng: Là mức độ yêu cầu và điều kiện mà cơ 

sở giáo dục phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 
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Mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí, đánh giá chất lượng một lĩnh vực hoạt động của 

cơ sở giáo dục; 

7. Tiêu chí đánh giá chất lượng: Là mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt 

được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn; 

8. Kiểm định chất lượng: Là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở 

giáo dục/ Chương trình đào tạo (CTĐT) đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT ban hành; 

9. Cải tiến chất lượng: Là hoạt động được thực hiện thường xuyên để khắc 

phục các hạn chế, thiếu sót của cơ sở giáo dục và các CTĐT nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục; 

10. Văn hóa chất lượng: Là hệ thống các giá trị, chuẩn mực, niềm tin và cách 

thức làm việc có chất lượng và hiệu quả được định hình trong từng thành viên của 

cơ sở giáo dục. 

Điều 3. Mục tiêu và nguyên tắc của hoạt động đảm bảo chất lƣợng 

1. Mục tiêu 

 a. Huy động các thành viên, đơn vị tham gia thực hiện các nội dung ĐBCL 

và xây dựng văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục; 

 b. Làm căn cứ để giải trình với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền 

và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục; 

 c. Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục, CTĐT, người sử dụng 

lao động tuyển chọn nhân lực. 

2. Nguyên tắc  

a. Đảm bảo tính độc lập, khách quan, đúng pháp luật; Trung thực, công khai, 

minh bạch; Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ; 

b. Luôn bám sát Sứ mạng, Tầm nhìn, chiến lược và các giá trị cốt lõi của cơ 

sở giáo dục trong từng giai đoạn; 

c. Hoạt động ĐBCL ở các đơn vị cần hướng đến mục tiêu phát triển văn hóa 

chất lượng trong cơ sở giáo dục; 

d. Tất cả công chức, viên chức, người học và các đơn vị đều có trách nhiệm 

duy trì và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 
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CHƢƠNG II 

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG CỦA TRƢỜNG 

Điều 4. Cấu trúc hệ thống Đảm bảo chất lƣợng của Trƣờng 

 1. Cấu trúc hệ thống Đảm bảo chất lượng  của Trường gồm 2 cấp: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cấp Trường:  

 - Hội đồng Đảm bảo chất lượng (ĐBCLGD) Trường Đại học Thương mại là 

tổ chức có chức năng tư vấn cho Ban Giám hiệu về các hoạt động ĐBCL, được 

thành lập, giải thể theo quyết định của Hiệu trưởng. Thành phần của Hội đồng 

ĐBCL gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên. Hội đồng có từ 15 

đến 27 thành viên, bao gồm thành phần đương nhiên (Đại diện Ban Giám hiệu; 

Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục). Chủ tịch Hội đồng 

ĐBCL là đại diện Ban Giám Hiệu hoặc một nhà giáo dục có uy tín trong nước và 

quốc tế; các Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện Ban Giám hiệu. Hiệu trưởng ra 

quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và các ủy viên 

Hội đồng. Nhiệm kỳ của Hội đồng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Thương mại. 

 - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) là đơn 

vị đầu mối triển khai điều phối các hoạt động ĐBCL trong Trường, theo chỉ đạo của 

Ban Giám hiệu. 

* Cấp đơn vị: 

 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm về công tác ĐBCL 

và phân công cán bộ/nhóm phụ trách về công tác ĐBCL trong đơn vị. 

Hội đồng 

ĐBCLGD Trường 

Phòng KT&ĐBCLGD (Bộ 

phận ĐBCLGD) 

HĐBCL các đơn vị 

quản lý, phục vụ 

ĐBCL Trung tâm ĐBCL Khoa, 

Bộ môn 
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2. Mô hình ĐBCL cấp Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mô hình ĐBCL cấp chương trình đào tạo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sự hài lòng của các bên liên quan 

 

Sứ mạng 

 

Mục đích 

 

Mục tiêu 

Phục vụ cộng 

đồng 

 

Nghiên cứu 

Các hoạt 

động đào tạo 

Chính sách 

Kế hoạch 

Quản lý 

Nhân lực 

Ngân sách 

 

T  
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À  

N  

H 
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U  
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ĐBCL và đối sánh quốc gia/quốc tế 

Sự hài lòng của các bên liên quan 

 

 

Kết 

quả 

học 

tập 

mong 

đợi 

Chất 

lượng 

GV 

Chất lượng 

đội ngũ cán 

bộ hỗ trợ 

Chất lượng 

SV và tư vấn, 

hỗ trợ SV 

Kiếm tra 

đánh giá SV 

Phương thức 

dạy và học 

Mô tả 

CTĐT 

Cấu trúc và nội 

dung CTĐT 

Cơ sở hạ 

tầng và trang 

thiết bị 

Nâng cao chất lượng 

 

T  

H 

À  

N  

H 

Q 

U  
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ĐBCL và đối sánh quốc gia/quốc tế 

Đầu ra 

Kế hoạch 
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Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của Hội đồng ĐBCLGD 

của Trƣờng 

 1. Chức năng của Hội đồng 

 Hội đồng ĐBCLGD có chức năng tư vấn cho Ban Giám hiệu về các hoạt 

động ĐBCL trong Trường Đại học Thương mại.  

 2. Nhiệm vụ của Hội đồng 

 - Tư vấn về ĐBCL và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Luật 

giáo dục đại học và các quy định liên quan của Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành         

liên quan. 

 - Tư vấn về xây dựng, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định và hướng 

dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá, ĐBCL và CTĐT phù hợp với đặc thù và 

yêu cầu chất lượng cao của Trường, quy định của Bộ GD&ĐT các Bộ, ngành       

liên quan. 

 - Tư vấn về xây dựng chiến lược và kế hoạch ĐBCL bên trong; giám sát, 

đánh giá việc thực hiện chiến lược và kế hoạch này trong toàn Trường. 

 - Tư vấn xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng trong toàn Trường; giám 

sát thực hiện các nhiệm vụ về ĐBCL, kiểm định chất lượng theo kế hoạch; hỗ trợ 

các đơn vị đăng ký đánh giá và kiểm định chất lượng với các tổ chức đánh giá chất 

lượng uy tín của Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới; 

 - Tư vấn về các hoạt động tự đánh giá chất lượng và cải tiến chất lượng sau 

kiểm định, hoạt động phát triển văn hóa chất lượng trong Trường. 

 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

 Hội đồng họp thường kỳ mỗi năm 2 lần. Khi cần thiết Hội đồng có thể họp 

bất thường. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nghị quyết của 

Hội đồng được thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. 

Kết luận của Hội đồng có hiệu lực khi có quá nửa số ủy viên của Hội đồng nhất trí. 

Điều 6. Nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục về công 

tác đảm bảo chất lƣợng 

1. Phòng KT&ĐBCLGD có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong tổ 

chức các hoạt động kiểm định và ĐBCL như: soạn thảo các văn bản, quy định, xây 

dựng kế hoạch ĐBCL, tổ chức triển khai các hoạt động kiểm định và ĐBCL, hình 

thành hệ thống cơ sở dữ liệu ĐBCL. 
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2. Bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng KT&ĐBCLGD có các 

nhiệm vụ sau đây: 

 - Xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản 

pháp quy của Bộ GD&ĐT về ĐBCL và xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL trong 

toàn Trường; 

 - Xây dựng và tư vấn ban hành chiến lược, kế hoạch ĐBCL bên trong, xây 

dựng văn hóa chất lượng giáo dục, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá 

việc thực hiện hoạt động ĐBCL trong toàn Trường; 

 - Tham mưu ban hành các quy định và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí đánh 

giá, ĐBCL; hình thành văn hóa chất lượng trong giảng viên, cán bộ viên chức và 

người học của Trường;  

 - Đầu mối và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức định kỳ tự đánh 

giá, đăng ký kiểm định chất lượng Trường và CTĐT của Trường theo quy định của 

Bộ GD&ĐT với các tổ chức kiểm định chất lượng của Việt Nam và quốc tế thuộc 

danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được Bộ GD&ĐT ban 

hành; Lưu trữ và định kỳ cập nhật hệ thống minh chứng phục vụ kiểm định chất 

lượng giáo dục; đề xuất và giám sát các đơn vị thực hiện các biện pháp cải tiến chất 

lượng giáo dục; 

 - Xây dựng kế hoạch và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện khảo sát 

đánh giá các điều kiện ĐBCL và CTĐT của Trường; 

 - Hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện hoạt động ĐBCL của các đơn vị; 

Làm đầu mối, phối hợp hoạt động ĐBCL trong toàn trường; 

 - Hướng dẫn các đơn vị thu thập, lưu trữ, lập hồ sơ minh chứng cho các đơn 

vị làm cơ sở cho hoạt động tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá; 

 - Đầu mối tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm về công tác ĐBCL và 

tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác ĐBCL;  

 - Báo cáo kết quả công tác ĐBCL theo yêu cầu của Ban Giám hiệu; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

Điều 7. Nhiệm vụ của các đơn vị đối với hoạt động đảm bảo chất lƣợng 

 1. Xây dựng kế hoạch ĐBCL của đơn vị hàng năm theo kế hoạch chung      

của Trường; 

 2. Triển khai thực hiện các công việc ĐBCL của đơn vị theo quy định; 
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 3. Tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các điều kiện ĐBCL, thường 

xuyên kiểm tra và báo cáo kịp thời với Ban Giám hiệu về điều kiện ĐBCL của    

đơn vị; 

 4. Tổ chức quản lý và cung cấp thông tin, minh chứng có liên quan đến hoạt 

động ĐBCL thuộc phạm vi quản lý đơn vị; 

 5. Tổ chức và phân công cán bộ, giảng viên thực hiện công tác ĐBCL tại đơn 

vị, làm đầu mối phối hợp thực hiện các nhiệm vụ ĐBCL của đơn vị; cử cán bộ, 

giảng viên tham gia các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác ĐBCL 

theo kế hoạch của Trường; 

 6. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác ĐBCL của đơn vị qua Phòng 

KT&ĐBCLGD và Phòng KT&ĐBCLGD tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu, Hội 

đồng ĐBCL Trường; 

7. Tham gia thực hiện công tác ĐBCL của Trường theo kế hoạch và sự phân 

công của Nhà Trường, Hội đồng ĐBCL Trường. 

 

CHƢƠNG III 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

Điều 8. Khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL thông qua phản hồi từ các bên 

liên quan. 

 1. Nội dung hoạt động khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL thông qua 

phản hồi từ các bên liên quan bao gồm: giảng viên tự đánh giá; đánh giá của người 

học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; đánh giá của người học năm cuối, cựu 

người học, chuyên gia và người sử dụng lao động về CTĐT; đánh giá của người học 

về hoạt động quản lý và phục vụ đào tạo; đánh giá của người học, cán bộ viên chức 

về sơ sở vật chất của Trường; đánh giá của cán bộ viên chức về hệ thống văn bản 

của Trường; đánh giá của cán bộ viên chức, cựu người học và người sử dụng lao 

động về chất lượng đào tạo và mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội của Trường. 

 2. Hoạt động khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL thông qua phản hồi từ 

các bên liên quan được đưa vào kế hoạch ĐBCL hàng năm và giai đoạn; Quy trình 

khảo sát, đánh giá và việc sử dụng kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng thông qua 

phản hồi từ các bên liên quan được thể hiện theo kế hoạch. 
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 3. Ngoài các cuộc khảo sát theo kế hoạch của Nhà trường, các khoa quản lý 

CTĐT tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan để làm cơ sở cải 

tiến nâng cao chất lượng CTĐT. 

Điều 9. Tự đánh giá chất lƣợng và hoạt động khắc phục, nâng cấp chất              

lƣợng Trƣờng 

 1. Hoạt động tự đánh giá chất lượng Trường được thực hiện theo kế hoạch 

kiểm định chất lượng định kỳ 5 năm một lần, theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng của Bộ GD&ĐT, định hướng theo chuẩn khu vực hoặc quốc tế. 

2. Hội đồng tự đánh giá chất lượng Trường là tổ chức chỉ đạo hoạt động tự 

đánh giá của Trường, được thành lập, giải thể theo quyết định của Hiệu trưởng theo 

chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Thành phần, chức năng, nhiệm vụ của 

Hội đồng tự đánh giá được quy định theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và Cục 

Quản lý chất lượng ban hành đối với cơ sở giáo dục. 

 3. Quy trình kiểm định chất lượng và quá trình hoàn thiện Báo cáo tự đánh 

giá Trường được thực hiện theo quy định về quy trình kiểm định chất lượng của Bộ 

GD&ĐT; Quy trình kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn của các tổ chức 

kiểm định chất lượng trong khu vực và quốc tế được thực hiện theo hướng dẫn của 

các tổ chức này.  

 4. Phòng KT&ĐBCLGD là đơn vị đầu mối hướng dẫn kỹ thuật chi tiết cho 

các đơn vị trong Trường khi triển khai các hoạt động tự đánh giá chất lượng theo 

quy trình.  

5. Các đơn vị có nhiệm vụ cung cấp hồ sơ minh chứng và thực hiện các 

nhiệm vụ khác theo của Hội đồng.  

 6. Hội đồng ĐBCLGD Trường, Phòng KT&ĐBCLGD, các Hội đồng tự đánh 

giá chất lượng Trường chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động ĐBCL hàng năm 

trong toàn Trường. Kết quả của hoạt động khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL 

Trường là cơ sở để thực hiện các hoạt động khắc phục, nâng cấp chất lượng các 

hoạt động của Nhà trường. 

7. Hội đồng ĐBCLGD Trường, Phòng KT&ĐBCLGD, Hội đồng khắc phục, 

nâng cấp chất lượng sau kiểm định chất lượng (Hội đồng khắc phục, nâng cấp chất 

lượng sau kiểm định chất lượng là tổ chức chỉ đạo hoạt động khắc phụ, nâng cấp 

chất lượng của Trường, được thành lập, giải thể theo quyết định của Hiệu trưởng 
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sau khi được đánh giá ngoài; Thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khắc 

phục, nâng cấp chất lượng sau kiểm định chất lượng được quy định theo đúng quy 

định của Bộ GD&ĐT và Cục Quản lý chất lượng ban hành đối với cơ sở giáo dục) 

chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục, nâng cấp chất lượng 

sau kiểm định chất lượng nhằm khắc phục những tồn tại đã nêu trong Báo cáo đánh 

giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của cơ sở kiểm định chất lượng. 

 Vào khoảng giữa chu kỳ 5 năm sau kiểm định chất lượng, Trường phải nộp 

Báo cáo khắc phục, nâng cấp chất lượng sau kiểm định Trường cho Bộ GD&ĐT và 

cơ sở kiểm định chất lượng để được xem xét công nhận đạt chuẩn chất lượng trong 

thời hạn 5 năm. 

Điều 10. Tự đánh giá chất lƣợng và hoạt động khắc phục, nâng cấp chất lƣợng 

chƣơng trình đào tạo. 

 1. Hoạt động tự đánh giá chất lượng các CTĐT gồm các chương trình đại trà, 

chất lượng cao, chuẩn quốc tế được thực hiện theo kế hoạch kiểm định chất lượng 

định kỳ 5 năm một lần, theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT, 

định hướng theo chuẩn khu vực ASEAN (AUN) hoặc quốc tế. 

2. Hội đồng tự đánh giá CTĐT được thành lập theo đúng quy định của Bộ 

GD&ĐT và Cục Quản lý chất lượng ban hành đối với CTĐT. 

 3. Quy trình kiểm định chất lượng và quá trình hoàn thiện Báo cáo tự đánh 

giá  CTĐT được thực hiện theo quy định về quy trình kiểm định chất lượng của Bộ 

GD&ĐT; Quy trình kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định 

chất lượng trong khu vực và quốc tế được thực hiện theo hướng dẫn của các tổ  

chức này.  

4. Các khoa quản lý CTĐT là đơn vị đầu mối, phối hợp cùng phòng 

KT&ĐBCLGD hướng dẫn kỹ thuật chi tiết khi triển khai các hoạt động kiểm định 

chất lượng theo quy trình.  

5. Các đơn vị có nhiệm vụ cung cấp hồ sơ minh chứng và thực hiện các 

nhiệm vụ khác theo của Hội đồng.  

 6. Hội đồng ĐBCLGD Trường, Phòng KT&ĐBCLGD, các Hội đồng tự đánh 

giá chất lượng CTĐT chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động ĐBCL CTĐT. Kết 

quả của hoạt động khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL CTĐT là cơ sở để thực 

hiện các hoạt động khắc phục, nâng cấp chất lượng các hoạt động của CTĐT; 
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 7. Hội đồng ĐBCLGD Trường, Phòng KT&ĐBCLGD, Hội đồng khắc phục, 

nâng cấp chất lượng sau kiểm định chất lượng chỉ đạo xây dựng và triển khai thực 

hiện kế hoạch khắc phục, nâng cấp chất lượng sau kiểm định chất lượng nhằm khắc 

phục những tồn tại đã nêu trong Báo cáo đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh 

giá ngoài của CTĐT. 

 Vào khoảng giữa chu kỳ 5 năm sau kiểm định chất lượng, các khoa quản lý 

CTĐT phải nộp Báo cáo khắc phục, nâng cấp chất lượng sau kiểm định CTĐT cho 

Bộ GD&ĐT và cơ sở kiểm định chất lượng để được xem xét công nhận đạt chuẩn 

chất lượng trong thời hạn 5 năm. 

Điều 11. Hồ sơ dữ liệu đảm bảo chất lƣợng  

1. Dữ liệu ĐBCL Trường Đại học Thương mại hiện nay bao gồm: 

a. Hồ sơ, tài liệu Kiểm định chất lượng Trường Đại học Thương mại; 

b. Hồ sơ, tài liệu khắc phục và nâng cấp chất lượng sau kiểm định chất lượng 

của Trường và hệ thống minh chứng kèm theo; 

c. Hồ sơ về thực trạng chất lượng giáo dục Trường Đại học Thương mại; 

d. Hồ sơ dữ liệu khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL và CTĐT của 

Trường thông qua phản hồi từ các bên liên quan; 

đ. Tài liệu báo cáo cấp trên về hoạt động ĐBCL.  

2. Xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng 

a. Phòng KT&ĐBCLGD là đơn vị đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu 

ĐBCL của Trường; 

b. Các đơn vị có trách nhiệm tập hợp đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu, bổ sung 

cập nhật thông tin hàng năm và gửi về Phòng KT&ĐBCLGD; 

c. Cơ sở dữ liệu ĐBCL của Trường được lưu trữ dưới dạng file và văn       

bản giấy; 

d. Các đơn vị khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu ĐBCL để đánh giá và hoàn 

thiện các điều kiện ĐBCL, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

Điều 12. Thu thập, lập hồ sơ, tài liệu chuyên môn của công tác Đảm bảo chất 

lƣợng 

 Hồ sơ nộp về Phòng KT&ĐBCLGD phải là các hồ sơ về những công việc đã 

giải quyết xong, phải được biên mục hoàn chỉnh. 

 Lập hồ sơ, tài liệu bao gồm các bước sau: 
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 a. Sau khi hoàn thành xong các mảng công việc, Phòng KT&ĐBCLGD lập 

danh mục các tài liệu cần lưu trữ và gửi cho các đơn vị có liên quan. 

 b. Các đơn vị thu thập, tổng hợp và nộp hồ sơ, tài liệu theo danh mục về 

Phòng KT&ĐBCLGD theo quy định 

Điều 13. Thời hạn bảo quản các nhóm hồ sơ, tài liệu của công tác ĐBCL 

 1. Phân loại các nhóm hồ sơ: 

 Nhóm I. Hồ sơ Kiểm định chất lượng Trường 

 Nhóm II. Hồ sơ Kiểm định chất lượng CTĐT. 

 Nhóm III. Hồ sơ các cuộc điều tra khảo sát 

 Nhóm IV. Tài liệu công tác ĐBCL chung các năm 

 Nhóm V. Hồ sơ đối sánh, xếp hạng. 

 2. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn của công tác ĐBCL là 

khoảng thời gian cần thiết để lưu trữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc. 

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu gồm hai mức sau: 

 a. Bảo quản vĩnh viễn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu trữ cho đến 

khi tài liệu tự hủy hoại và không thể phục chế. 

 b. Bảo quản có thời hạn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu trữ với thời 

hạn tính bằng số năm cụ thể hoặc khoảng thời gian nhất định theo quy định. 

 Thời hạn bảo quản các nhóm hồ sơ cụ thể như sau: 

 

STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu Thời hạn bảo quản 

Hồ sơ Kiểm định chất lƣợng Trƣờng 

1 Các Kế hoạch kiểm định chất lượng Trường 02 chu kỳ KĐCL (10 năm) 

2 Các Quyết định phục vụ Kiểm định chất lượng 

Trường 

02 chu kỳ KĐCL (10 năm) 

3 Hệ thống minh chứng  Tùy theo từng nhóm minh 

chứng mà lưu trữ 5-10 năm 

4 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường 02 chu kỳ KĐCL (10 năm) 

5 Tài liệu khắc phục sau đánh giá ngoài của Trường 02 chu kỳ KĐCL (10 năm) 

Hồ sơ Kiểm định chất lƣợng các chƣơng trình đào tạo 

6 Các Kế hoạch kiểm định chương trình 02 chu kỳ KĐCL (10 năm) 

7 Các Quyết định phục vụ Kiểm định CTĐT 02 chu kỳ KĐCL (10 năm) 
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8 Danh mục minh chứng  Tùy theo từng nhóm minh 

chứng mà lưu trữ 5-10 năm 

9 Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT 02 chu kỳ KĐCL (10 năm) 

10 Tài liệu khắc phục sau đánh giá ngoài CTĐT 02 chu kỳ KĐCL (10 năm) 

Hồ sơ các cuộc điều tra khảo sát 

11 Điều tra ý kiến của người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên 

Các phiếu khảo sát: lưu trữ 5 

năm 

Các Báo cáo và Báo cáo 

tổng hợp: lưu trữ 02 chu kỳ 

KĐCL (10 năm) 

12 Điều tra ý kiến của người học về hoạt động quản 

lý và phục vụ đào tạo 

13 Điều tra ý kiến của sinh viên năm cuối về CTĐT 

14 Điều tra ý kiến của cựu người học về chất lượng 

đào tạo 

15 Điều tra ý kiến của cựu người học về tình hình 

việc làm 

16 Điều tra ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất 

lượng đào tạo và mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội 

17 Điều tra ý kiến của cán bộ viên chức về cơ sở vật 

chất và trang thiết bị phục vụ công tác 

18 Điều tra ý kiến của cán bộ viên chức về hệ thống 

văn bản do Nhà trường ban hành 

19 Điều tra ý kiến của cán bộ viên chức về chất 

lượng đào tạo và mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội 

Tài liệu công tác Đảm bảo chất lƣợng chung hàng năm 

20 Chiến lược phát triển hoạt động ĐBCL các giai 

đoạn 

Vĩnh viễn 

21 Báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục của 

Trường 

5 năm 

22 Báo cáo thẩm định chất lượng giáo dục của 

Trường 

5 năm 

23 Các tài liệu, báo cáo khác theo chỉ đạo của Bộ 

GD&ĐT và của Ban Giám hiệu Trường 

Tùy theo tính chất các tài 

liệu mà lưu trữ 5-10 năm 
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Hồ sơ đối sánh, xếp hạng 

24 Các quy định đối sánh, xếp hạng của Bộ GD&ĐT 

và của các cấp 

Trong thời hạn hồ sơ còn 

hiệu lực 

25 Tài liệu, hồ sơ đối sánh, xếp hạng của Trường 

 

CHƢƠNG IV 

KHEN THƢỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 14. Khen thƣởng và xử lý vi phạm 

 1. Các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch công tác ĐBCL và có những kết quả 

xuất sắc trong hoạt động ĐBCL được đề nghị khen thưởng theo quy định của 

Trường, của Bộ GD&ĐT và của Nhà nước; 

 2. Những đơn vị không thực hiện đúng quy định về ĐBCL, tùy theo mức độ 

sẽ bị xử lý theo quy định của Trường. 

 

CHƢƠNG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục 

1. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và 

triển khai kế hoạch ĐBCL hàng năm của Trường. 

 2. Phối hợp với các đơn vị chức năng giám sát, đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch ĐBCL hàng năm của Trường 

Điều 16. Các đơn vị trực thuộc Trƣờng 

 1. Xây dựng kế hoạch ĐBCL của đơn vị trên cơ sở kế hoạch ĐBCL của Trường. 

 2. Triển khai thực hiện các hoạt động ĐBCL theo kế hoạch của đơn vị. 

Điều 17. Điều kiện đảm bảo nguồn lực cho hoạt động đảm bảo chất lƣợng 

 1. Các đơn vị tổ chức xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu phát 

triển đội ngũ; triển khai các hoạt động và tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu đó; 

 2. Triển khai hệ thống quản lý và đánh giá việc thực hiện các hoạt động 

ĐBCL và thực hiện các chương trình bồi dưỡng để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động 

ĐBCL; 

 3. Cải tiến quy trình và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để hỗ trợ các hoạt 

động ĐBCL; 
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 4. Kinh phí phục vụ cho hoạt động ĐBCL, tùy tính chất công việc sẽ do Hiệu 

trưởng quyết định; 

 5. Các đơn vị được phép nhận viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho và huy 

động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của Nhà nước và của 

Trường. 

Điều 18. Chế độ báo cáo 

 1. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, các đơn vị thực hiện báo cáo công tác 

ĐBCL qua Phòng KT&ĐBCLGD và Phòng KT&ĐBCLGD tổng hợp báo cáo Ban 

Giám hiệu, Hội đồng ĐBCL Trường; 

 2. Phòng KT&ĐBCLGD tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu, Hội đồng    

ĐBCL Trường. 

Điều 19. Hiệu lực thi  hành 

 1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành kèm theo 

Quyết định số 725/QĐ-ĐHTM ngày 17/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Thương mại. 

 2. Căn cứ vào Quy định này, Trưởng các đơn vị ban hành những quy định, 

hướng dẫn, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; 

 3. Trong quá trình thực hiện, Quy định này có thể được điều chỉnh, sửa đổi 

cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại 

xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng KT&ĐBCLGD./.  

                                                                                  HIỆU TRƢỞNG 
                                                                                                  (Đã ký) 

 

 

 

 

                                                                              GS.TS. Đinh Văn Sơn 

 

 

 

 

 

 

 


